
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 151 Phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT TÂN - HÀ NỘI

0109164158

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

4. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4724

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

6. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);

5630

9. Bán mô tô, xe máy
Trừ hoạt động đấu giá

4541

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, sơn, véc ni;

4663

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT 
TÂN - HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT TAN - HA NOI IMPORT EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NHAT TAN HA NOI IE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

13. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa; Kinh doanh lữ hành quốc 
tế; Kinh doanh lưu trú du lịch; Kinh doanh vận chuyển khách 
du lịch; Kinh doanh dịch vụ du lịch;

7912

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Bán 
buôn động vật sống Bán buôn hoa và cây Bán buôn thức ăn và 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 

4620

17. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào

4634

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm;

4649

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Vải; - Len, sợi; - 
Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu; - 
Hàng dệt khác; - Đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu

4751

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Đồ ngũ kim; - 
Sơn, véc ni và sơn bóng; - Kính phẳng; - Vật liệu xây dựng 
khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật liệu 
để tự làm; - Máy cắt cỏ; - Phòng tắm hơi;

4752

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

26. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

27. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội)

4764

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ tranh, ảnh 
và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Trừ hoạt động đấu giá

4773

31. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
Trừ hoạt động đấu giá

4511

32. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng; Bán buôn thực phẩm chức 
năng 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
-Bán buôn thủy sản 
-Bán buôn rau, quả 
-Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

33. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Trừ hoạt động đấu giá

4512

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

35. Đại lý du lịch 7911

36. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

37. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket): Bán lẻ nhiều loại hàng 
hóa trong siêu thị, bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, 
đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ 
thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực 
phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào có doanh thu 
chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket): Bán lẻ nhiều 
loại hàng hóa trong minimarket, cửa hàng tiện lợi, bán nhiều 
loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực 
phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm 
thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác: Bán lẻ 
nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 
cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 
hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, đồ 
dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc 
lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG QUỐC 
HOÀNG            
      

Số 03 Hẻm 
173/75/32 Đường 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Ngọc Hà, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0010750199
63

2 ĐẶNG THỊ 
HUẾ                  
             

Số 113 Hoàng 
Hoa Thám, 
Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0331830067
84    
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3 LÊ THỊ THÙY 
LINH                 
       

405-C8 Thành 
Công, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0011860075
47

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001186007547
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 405-C8 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 405-C8 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THÙY LINH                        Nữ

22/10/1986 Kinh Việt Nam

03/12/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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